
Bộ TÀI CHÍNH 

Số: 05/2020/TT-BTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020 

THÔNG Tư 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC 

ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế 
tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau 

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên sổ 45/2009/QH12 ngày 25 thảng ỉ ỉ năm 
2009; 

Căn cứ Luật Giá sổ ỉ Ỉ/20Ỉ2/QHỈ3 ngày 20 thảng 6 năm 20ỉ2 và các văn 
bản hướng dân thỉ hành; 

Căn cứ Nghị quyết Sớ ỉ084/20Ỉ5/UBTVQHỊ3 ngày 10 tháng 12 năm 2015 
của Uy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài 
nguyên; 

Căn cứ Nghị định sổ 50/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2010 của Chỉnh 
phủ qưy định chi tiết và hướng dân thỉ hành một so điểu của Luật Thuế tài nguyên; 

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày ỉ2 tháng 02 năm 20ỉ5 của 
Chỉnh phủ hướng dẫn thi hành Luật sửa đoi, bo sung một sổ điều của các Luật 
Thuế và sứa đoi, bồ sung một số điều của các Nghị định vê thuế; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/20ỉ 7NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 

Thông tư sổ 44/2017/TT-BTC ngày ỉ2/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định khung giả tính thuế tài nguyên đoi với nhỏm, ỉóại tài nguyên cỏ tính chất ỉỷ, 
hỏa giong nhau. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại 
tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau (sau đây gọi là Thông tư số 44/2017/TT-
BTC) như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 Thông tư số 44/2017/TT-BTC như sau: 
"4. Gíá tính thuế tài nguyên tại Bảng giá tính thuế tài nguyên phải phù họp 

với khung giá tính thuế tài nguyên (lớn hơn hoặc bằng mức giá tối thiếu và nhỏ 
hơn hoặc bằng mức giá tối đa) của nhóm, loại tài nguyên tương ứng quy định tại 
khung giá tính thuế tài nguyên, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 Thông tư này." 



2. Thay thế các phụ lục: I, II, III và V ban hành kèm theo Thông tư số 
44/2017/TT-BTC bằng các phụ lục: I, II, III và V ban hành kèm theo Thông tư 
này. 

3. Bổ sung Phụ lục VII - Khung giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên 
khác ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 2. Bãi bỏ Điều 8 Thông tư số 44/2017/TT-BTC. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày05" tháng 3 năm 2020. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để được nghiên cứu giải 
quyết././*/ 

Nơi nhận: 
-Văn phòng TW và các ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
-Văn phòng Chù tịch nước; 
- Viện Kiểm sát NDTC; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; 
- Cơ quan TW của các đoàn the; 
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế 

Kho bạc Nhà nước các tình, TP trực thuộc TW; 
- Công báo; . 
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp; 
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, TCT (VT,CS)ẻiJ0 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

Trần Xuân Hà 
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Bộ TÀI CHÍNH 

Số: 05/2020/TT-BTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020 

THÔNG Tư 
Sửa đổi, bồ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC 

ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế 
tài nguyên đổi vớỉ nhóm, loại tài nguyên có tỉnh chất lý, hóa giống nhau 

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên sẻ 45/2009/QHI2 ngày 25 tháng 11 năm 
2009; 

Căn cứ Luật Giả sổ 11/2012/QHỈ3 ngày 20 thảng 6 năm 2012 và các vãn 
bản hướng dân thỉ hành; 

Căn cứ Nghị quyêt số Ỉ084/20Ỉ5/UBTVQHỈ3 ngày 10 tháng 12 năm 2015 
của Uy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuê suẩt thuế tài 
nguyên; 

Căn cứ Nghị định sổ 50/2010/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2010 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dân thỉ hành một sổ điều của Luật Thuế tài nguyên; 

Căn cứ Nghị định số Ỉ2/20Ỉ5/NĐ-CP ngày 12 thảng 02 năm 2015 của 
Chính phủ hướng dân thỉ hành Luật sửa đổi, bố sung một sổ điều của các Luật 
Thuế và sửa đoi, bo sung một sổ điểu của các Nghị định vể thuế; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/20Ỉ7NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cẩu tô chức của Bộ Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư sửa đổi, bẻ sung một số điều của 

Thông tư sẻ 44/20Ỉ7/TT-BTC ngày ỉ2/5/20ỉ 7 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định khung giá tính thuế tài nguyên đôi với nhỏm, ỉóại tài nguyên có tỉnh chẩt ỉỷ, 
hóa giong nhau. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhỏm, loại 
tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau (sau đây gọi là Thông tư số 44/2017/TT-
BTC) như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 Thông tư số 44/2017/TT-BTC như sau: 
"4. Giá tính thuế tài nguyên tại Bảng giá tính thuế tài nguyên phải phù hợp 

với khung giá tính thuế tài nguyên (lớn hơn hoặc bằng mức giá tối thiểu và nhỏ 
hơn hoặc bằng mức giá tối đa) của nhóm, loại tài nguyên tương ứng quy định tại 
khung giá tính thuế tài nguyên, trừ ưường hợp quy định tại Điều 6 Thông tư này." 
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2. Thay thế các phụ lục: I, II, HI và V ban hành kèm theo Thông tư số 
44/2017/TT-BTC bằng các phụ lục: I, II, III và V ban hành kèm theo Thông tư 
này. 

3. Bổ sung Phụ lục VII - Khung giá tính thuế tài nguyên đổi với tài nguyên 
khác ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 2ể Bãi bỏ Điều 8 Thông tư số 44/2017/TT-BTC-

Điều 3. Hiêu lưc thi hành * • 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05" tháng 3 năm 2020. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để được nghiên cứu giải 
quyết./yV^ 

Nơi nhận: 
- Văn phòng TW và các ban của Đảng; 
- Vãn phòng Tổng bí thư; 
- Vãn phòng Quốc hội; 
- Vãn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiểm sátNDTC; 
- Toà ản nhân dân toi cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: 
- Cơ quan TW của các đoàn thề; 
- UBND các tinh, TP trực thuộc TW; 
- Sờ Tài chính, Sờ Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuể, 

Kho bạc Nhà nước các tình, TP trực thuộc TW; 
- Công báo; . 
- Cục Kiểm ưa vãn bản Bộ Tư pháp; 
- Website Chính phù; Website Bộ Tài chính; 
- Cảc đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, TCT (VT,CS).15ữ 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỬ TRƯỞNG 

Trân Xuân Hà 



BỌ TAI CHINH 

Phụ lục I 
KHUNG GIÁ TÍNH THUÉ TÀI NGUYỀN ĐÓI VÓI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/202O/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Đơn vị tỉnh: Đồng 
Mã nhóm, loai tài nguyên 

Tên nhóm, loại tài nguyên 
/Sản phẩm tài nguyên 

Đơn vị 
tính 

Giá tính thuế tài nguyên 
Câp 

1 
Câp 

2 
Câp 

3 
Câp 

4 
Câp 

5 
Câp 

6 

Tên nhóm, loại tài nguyên 
/Sản phẩm tài nguyên 

Đơn vị 
tính Giá tối thiểu Giá tối đa 

I Khoáng sản kim loại 
11 Săt 

1101 Săt kim loại Tân 8.000.000 10.000.000 
1102 Quặng Manhetit (có từ tính) 

110201 
Quặng Manhetit có hàm lượng 
Fe<30% Tấn 250.000 350.000 

110202 
Quặng Manheíit có hàm lượng 
3 0 %<Fe<4 0% Tấn 350.000 450.000 

110203 
Quặng Manhetit có hàm lượng 
40%<Fe<50% Tấn 450.000 700.000 

110204 
Quặng Manhetit có hàm lượng 
50%<Fe<60% Tấn 700.000 1.000.000 

110205 
Quặng Manheíit có hàm lượng 
Fe>60% Tấn 1.000.000 1.500.000 

1103 Quặng Limottỉt (không từ tính) 

110301 
Quặng limonit có hàm lượng 

Fe<30% Tấn 150.000 210,000 

110302 
Quặng limonit có hàm lượng 

30%<Fe<40% Tấn 210.000 280.000 

110303 
Quặng limonit có hàm lượng 

40%<Fe<50% Tấn 280.000 340.000 

110304 
Quặng limonit có hàm lượng 

50°/o<Fe<60% Tấn 340.000 420.000 

110305 
Quặng limonit có hàm lượng 

Fe>60% Tấn 420.000 600.000 

1104 Quặng sắt Deluvi Tân 150.000 180.000 
12 Mangan (Măng-gan) 

I20Ỉ Quặng mangơn có hàm lượng 
Mn<20% Tấn 490.000 700.000 

1202 Quặng mangan có hàm lượng 
20%<Mn<25% ' Tấn 700.000 1.000.000 

1203 Quăng mansan có hàm lượng 
25%<Mn<30% ' Tấn 1.000.000 1.300.000 

1204 Ọuặns manean cỏ hàm lượns 
30 %<Mn<35% ' Tấn 1.300.000 1.600.000 

1205 Quặng mangan có hàm lượng 
35%<Mn<40% Tấn 1.600.000 2.100.000 

1206 Quặng mang an có hàm lượng 
Mn>40% Tấn 2.100.000 3.000.000 

13 Titan 
1301 Quặng titan gốc (ilmenií) 

130101 
Quặng gốc titan có hàm lượng 

TlƠ2< 10% 
Tẩn 110.000 150.000 


